
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 3 ngõ 103 phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

28/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAY MINH PHƯƠNG

0108296176

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày

4659

2. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

4. Bốc xếp hàng hóa 5224

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm)

4620

6. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641(Chính)

7. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

8. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

9. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa

5229

11. Đại lý du lịch 7911

12. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

13. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

14. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
MAY MINH PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH PHUONG GARMENT SERVICE 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983403089 
Email:

Fax:
Website:
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9.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1HÀ THỊ LỆ 
HẢI 

Số 3 ngõ 103 phố 
Pháo Đài Láng, 
Phường Láng 
Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

980.000.000 10,000 002178000004

2NGUYỄN 
THỊ THANH 
BÌNH 

Số 17 tổ 53, phố 
Ngọc Khánh, Phường 
Ngọc Khánh, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.960.000.000 20,000 035176002022

3PHAN THẾ 
MINH 

Số 65 phố Lê Lợi, 
Phường Lê Lợi, Thị 
Xã Sơn Tây, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.940.000.000 30,000 111283640

4TRẦN LÊ Số 42 phố Yết Kiêu, 
Phường Cửa Nam, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.940.000.000 30,000 033074000014

5MAI THỊ 
HƯƠNG 

Thôn Tân Phong, Xã 
Tân Nguyên, Huyện 
Yên Bình, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam

980.000.000 10,000 060868654

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033074000014
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 42 phố Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 42 phố Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN LÊ Nam

08/01/1974 Kinh Việt Nam

17/05/2013 Cục CS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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